
  Bản thân 
 Người phụ 

thuộc 

 Trừ bảo 

hiểm bắt 

buộc 

  Phải nộp 

thêm 

 Được thoái 

trả  

1 Trương Việt khánh Trang Khoa CN May 92,580,413   27,000,000  -                 2,646,066        62,934,347        7,636,869       8,843,411          -                  1,206,542    

2 Nguyễn Thị Hiền Khoa CN May 37,045,187   27,000,000  -                 364,455           9,680,732          484,038          2,027,244          -                  1,543,206    

3 Phạm Thị Thanh Thúy Khoa CN May 72,201,930   27,000,000  -                 2,034,396        43,167,534        4,225,131       5,704,863          -                  1,479,732    

4 Lâm Thị Phương Thùy Khoa CN May 42,074,750   27,000,000  -                 1,302,210        13,772,540        688,626          1,842,413          -                  1,153,787    

5 Nguyễn Bạch Cẩm Dung Khoa CN May 27,432,882   27,000,000  10,800,000    876,330           (11,243,448)      -                  960,221             -                  960,221       

6 Bùi Thị Ngọc Sương Khoa CN May 33,864,653   27,000,000  10,800,000    1,093,365        (5,028,712)        -                  1,065,828          -                  1,065,828    

7 Nguyễn Ngọc Thọ Khoa CN May 37,112,296   27,000,000  10,800,000    1,093,365        (1,781,069)        -                  1,346,312          -                  1,346,312    

8 Chế Vân Cầm Khoa CN May 27,951,411   27,000,000  958,230           (6,819)               -                  548,965             -                  548,965       

111,495,105   13,034,664  22,339,257     -                9,304,593  

Tổng cộng thuế phải nộp thêm: 0

Bằng chữ: Không đồng.

Tổng cộng thuế được thoái trả:       9,304,593 

Bằng chữ: Chín triệu ba trăm lẻ bốn ngàn năm trăm chín mươi ba đồng chẵn.

Ngày 31 tháng 01 năm 2018

 Số thuế phải 

nộp/quý 

THÔNG BÁO DANH SÁCH NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUÝ 4/2017

Nguyễn Thị Minh Thùy Nguyễn Kính Phạm Hữu Lộc

  Số  thuế chênh lệch 

 Thu nhập 

tính thuế/quý 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số thuế đã 

tạm khấu trừ 

trong Q4/2017 

 Tổng thu 

nhập chịu 

thuế/Quý 

HỌ TÊN

     (Thu nhập từ tiền công, tiền thù lao của cá nhân có ký hợp đồng lao động BC + HĐQTC)

STT Ký Nộp

TỔNG CỘNG

NGƯỜI LẬP BẢNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

ĐƠN VỊ
Các khoản giảm trừ/ Quý

Phòng Kế hoạch- Tài Chính thông báo đến cá nhân có phát sinh thuế TNCN vui lòng đến nộp trước ngày 25/03/2018. Xin cảm ơn. 


